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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( Học sinh làm theo hướng dẫn GVCN) 
II. ĐỌC – HIỂU:                    

ĐIỀU ƯỚC DƯỚI TRỜI SAO 

   Một đêm mùa hè, An cùng mẹ ngồi ngắm sao ngoài hiên. Bầu trời trong vắt, lấp lánh muôn 

ngàn vì sao. Làn gió mát mang theo hương hoa thoang thoảng từ khu vườn. Bỗng một ngôi sao 

băng vụt qua. An reo lên: 

– Mẹ ơi, sao băng kìa! Con nghe nói nếu ước một điều khi thấy sao băng thì điều ước sẽ thành 
sự thật. Có đúng không mẹ? 

   Mẹ mỉm cười, dịu dàng đáp: 

– Mẹ không biết sao băng có biến điều ước thành sự thật không. Nhưng mẹ tin rằng, nếu mình 
kiên trì cố gắng, ước mơ sẽ có ngày thành hiện thực. 

  An ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ nói: 

– Mẹ ơi, sau này con muốn trở thành cô giáo, lên những bản làng vùng cao dạy chữ cho các em 

nhỏ. Con mong các em nhỏ nơi ấy đều được đến trường, được học chữ và nuôi dưỡng những 
ước mơ đẹp. 

  Mẹ âu yếm xoa đầu An: 

– Ước mơ của con đẹp lắm! Mẹ tin rằng nếu con chăm chỉ học tập và không bỏ cuộc, con sẽ 

làm được. 

  An mỉm cười, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Em thầm nhủ sẽ cố gắng từng ngày để một mai 

mang con chữ đến với những bản làng xa xôi. 

(Sưu tầm) 

Dựa vào nội dung bài đọc thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Khi thấy sao băng, An đã hỏi mẹ điều gì?  

A. Sao băng từ đâu bay tới thế mẹ? 

B. Ngắm sao băng có làm cho mình thông minh hơn không? 

C. Nếu ước một điều khi thấy sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật phải không mẹ? 

D. Sao băng có mang theo hương hoa từ khu vườn không? 



Câu 2. Trong câu "Làn gió mát mang theo hương hoa thoang thoảng.", những từ nào dưới 
đây là tính từ? 

A. Làn gió, hương hoa. 

B. Mát, thoang thoảng. 

C. Mang theo, mát. 

D. Làn gió, mang theo. 

Câu 3. Dấu gạch ngang đầu dòng trong bài đọc trên có tác dụng gì? 

A. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. 

B. Đánh dấu phần chú thích trong câu. 

C. Nối các từ ngữ trong một liên danh. 

D. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói trực tiếp của nhân vật. 

Câu 4. Dãy từ nào dưới đây chỉ gồm các động từ? 

A. mỉm cười, ngẫm nghĩ, xoa đầu, ngước nhìn. 

B. mùa hè, bầu trời, sao băng, bản làng. 

C. trong vắt, lấp lánh, dịu dàng, xa xôi. 

D. cô giáo, đi học, quyển sách, cố gắng. 

Câu 5. Câu văn nào dưới đây có sử dụng phép nhân hoá? 

A. Bầu trời trong vắt, lấp lánh muôn ngàn vì sao. 

B. Chị gió dịu dàng vỗ về những nụ hoa đang chìm trong giấc ngủ. 

C. Ngôi sao băng vụt qua mang theo ánh sáng tuyệt đẹp. 

D. An mỉm cười, ngước nhìn bầu trời đầy sao. 

Câu 6. Qua lời khuyên của mẹ, An hiểu rằng ước mơ sẽ thành hiện thực khi nào?  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Câu 7. Các từ in đậm trong đoạn văn sau thuộc từ loại gì? Đặt một câu với một trong các 
từ in đậm:  

Biển luôn thay đổi màu tuỳ theo sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh, như 

dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. 

               (Trích Vũ Tú Nam) 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 



Câu 8. Viết lại các danh từ riêng dưới đây cho đúng: 

cao bằng ……………………………………………………………. 

bạch Long vĩ ……………………………………………………………. 

phạm hổ ……………………………………………………………. 

Câu 9. Gạch chân dưới các động từ có trong khổ thơ dưới đây:  

Đường xa em đi về 

  Có chim reo trong lá 

      Có nước chảy dưới khe 

     Thì thào như tiếng mẹ. 

                                                              (Đi học, Hoàng Minh Chính) 

Câu 10. Hãy nối các câu chứa dấu gạch ngang ở Cột A với tác dụng tương ứng của nó ở 
Cột B. 

CỘT A CỘT B 
1. Mùa xuân - mùa của trăm hoa đua nở - 
đã về trên quê hương. 

a. Nối các từ nằm trong một liên danh. 

2. Chuyến tàu Hà Nội - Hải Phòng sẽ khởi 
hành lúc 8 giờ sáng nay. 

b. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. 

3. Mẹ nhẹ nhàng hỏi Lan: 
- Con đã làm xong bài tập chưa? 

c. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. 

4. Cần chuẩn bị các đồ dùng sau: 
- Bút bi 
- Thước kẻ 
- Tẩy 

d. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích 
trong câu. 

 

 Nối: …………………………………………………………………..………………………… 

Câu 11. Hãy viết lại 2 câu kể dưới đây thành câu có sử dụng biện pháp nhân hoá để câu 
văn thêm sinh động:  

a) Con gấu ngủ suốt mùa đông. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

b) Mặt trời mọc sau rặng tre. 

……………………………………………………………………………………………………. 

III. KIỂM TRA VIẾT 
1. Chính tả (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 
2.  Tập làm văn 



Đề bài: Em hãy viết đoạn văn nêu lý do yêu thích câu chuyện “Tiếng nói của cỏ 
cây”. 
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